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THẾ TÔN THÁNH GIẢ  
THIÊN NHÃN THIÊN THỦ THIÊN TÚC THIÊN TÝ  

QUÁN TỰ TẠI BỒ ĐỀ TÁT ĐOẢ ĐÁT PHỘC  
QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI. 

 
Phục hồi và chú thích Phạn Chú: HUYỀN THANH 

 
巧伕 先寒氛仲伏 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
巧休 玅搜向匠丁包鄎全伏 回囚屹班伏 亙扣屹班伏 亙扣乙冰仗乙伏 

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-
SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát  

亙扣吃全伏 屹成哉朴伏 屹成哎圯她伏 屹成哎扔叼伏 屹成哎元郝伏 

屹成哎禾仄伏 

MAHĀ-VĪRĀYA,  SAHASRA  AKṢĀYA,  SAHASRA  ŚIRṢĀYA,  
SAHASRA  PADĀYA,  SAHASRA  JIHVĀYA,  SAHASRA  BHUJĀYA: Đấng Đại 
Dũng Mãnh có ngàn mắt, ngàn đầu, ngàn chân, ngàn lưỡi, ngàn cánh tay 

珫扛 矛丫左渹向吐丁包鄎先  

EHI  BHAGAVAN  ĀRYA  AVALOKITEŚVARA: Đức Thánh Quán Tự Tại 
Thế Tôn như vậy 

珈奇 屹忸珈奇 亙扣珈奇 亙扣左叨 

UGRA  SATYA  UGRA  MAHĀ-UGRA  MAHĀ-NĀDA: Đấng có uy đức, uy 
đức chân thật, uy đức to lớn, phát ra năng lực dưới hình thức âm thanh to lớn 

丁印丁印丁印丁印 

KILI  KILI  KILI  KILI: Găm chặt, găm chặt 
亦印亦印亦印亦印 

MILI  MILI  MILI  MILI: Ngăn chận, cản trở  
才印才印才印才印 

CILI  CILI  CILI  CILI: Lập lại lâu dài 
巧引巧引巧引巧引 

NAṬU  NAṬU  NAṬU  NAṬU: Hướng dẫn dìu dắt 
咒屹咒屹咒屹咒屹 

KRASA  KRASA  KRASA  KRASA: Nhu thuận 
乃冰乃冰乃冰乃冰 

KURU  KURU  KURU  KURU: Tác làm 
珫鉒扛 亙扣吃先 

EHYEHI  MAHĀ-VĪRA: Hãy khéo đến ! Hỡi Đấng Đại Dũng Mãnh 
向劣 叨叨 

VARAṂ  DADA: Ban bố ước nguyện 
吃新 叨叨 

VÌRYAMÏ  DADA: Ban boá söï tinh tieán 
屹楠 乙伐 伙 盲伏猌 

SARVA  KĀMAṂ  ME  PRAYACCHA: Mau lẹ ban cho tôi tất cả sự mong ước 
yêu thích 
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圯季 向奸 伙 全沰 

ŚĪRGHAṂ  VAŚAṂ  ME  RĀṢṬA: Giáo hóa ước mơ của tôi   
屹全介入 乃冰 

SARĀJAKAṂ  KURU: Tác làm hành động của vị vua tốt (Thiện Vương) 
屹成哎 禾仄 屹成哎 吃先 吐了鄎先 州叻伏  屹叼 帆鄑 伙矛向 

SAHASRA  BHUJA  SAHASRA  VĪRA  LOKEŚVARA  SĀDHAYA  SADĀ  
SIDDHIṂ  MEBHAVA: Chứng minh cho tôi thành tựu Nghi Thức của Đấng Thiên Tý 
Thiên Dũng Thế Tự Tại 

叻先叱矛向 狣妮 矛向 亦 

DHARADOBHAVA  AGROBHAVA  MI: Trì giữ phát sinh cảnh hiện hữu nơi 
tôi 

輆 巧伕跠包 

OṂ  NAMO  STUTE: Quy mệnh kính lễ  
矛丫左搜向吐丁包鄎先 

BHAGAVAN  ĀRYA  AVALOKITEŚVARA: Thánh Quán Tự Tại Thế Tôn 
渨旦触 盲并叨伐  向先叱亙亙 

PRAPUṆYA    PRASĪDAMAṂ  VARADOMAMA: Ban bố cho tôi sự hiểu biết 
thấu đáo cao thượng của Phước Đức thù thắng 

矛向  亦 

BHAVA  MI: Hiện hữu nơi tôi 
送扣 

SVĀHĀ: Quyết định thành tựu 
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